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	Khi phỏng vấn ghi phiếu, Điều tra viên chú ý những thông tin sau:
· Toàn bộ vật nuôi tại cơ sở chăn nuôi của hộ, bao gồm vật nuôi của hộ và vật nuôi hộ nhận nuôi gia công của đơn vị khác (doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức khác, hộ khác);
· Không bao gồm vật nuôi của hộ thuê đơn vị khác nuôi gia công tại cơ sở chăn nuôi khác.


I. Thông tin về hoạt động chăn nuôi trâu
1. Hộ [Ông/Bà] nuôi trâu thuộc nhóm quy mô nuôi nào dưới đây? 
(CHƯƠNG TRÌNH SẼ LẤY TỪ DANH SÁCH HỘ MẪU SANG, ĐTV HỎI LẠI, NẾU HỘ THỰC TẾ NUÔI QUY MÔ KHÁC QUY MÔ CHỌN MẪU, LỰA CHỌN LẠI NHÓM QUY MÔ. TRƯỜNG HỢP HỘ THỰC TẾ KHÔNG NUÔI TRONG 12 THÁNG QUA DỪNG PHỎNG VẤN)
	1.1
	Nuôi trâu từ 1 đến 29 con
	
	
	

	1.2
	Nuôi trâu từ 30 con trở lên
	
	
	

	1.3
	Không nuôi
	
	>> Kết thúc phỏng vấn
	


2. Số lượng trâu của hộ có tại thời điểm […]     
	2.1. Tổng số trâu thịt
	
	(con)

	 Chia ra: 2.1.1. Trâu thịt dưới 01 năm tuổi
	
	(con)

	               2.1.2. Trâu thịt từ 01 đến dưới 02 năm tuổi
	
	(con)

	               2.1.3. Trâu thịt từ 02 năm tuổi trở lên
	
	(con)

	2.2. Tổng số trâu cày kéo
	
	(con)

	2.3. Tổng số trâu
	
	(con)

	(Chương trình tự động tính = 2.1+2.2)


	
	


3. Trong 12 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có xuất chuồng (giết thịt/cho, biếu, tặng/bán để giết thịt) đối với những sản phẩm trâu thịt dưới đây không?   (LỰA CHỌN CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)
	1
	Xuất chuồng trâu thịt (từ 01 năm tuổi trở lên)
	

	2
	Xuất chuồng nghé thịt (dưới 01 năm tuổi)
	

	3
	Không xuất chuồng các sản phẩm trên
	            >> Câu 4.


 (MÁY TÍNH SẼ HỎI LẦN LƯỢT CÁC SẢN PHẨM XUẤT CHUỒNG)
	3.1. Số lượng xuất chuồng [……] trong 12 tháng qua?
	
	(con)

	3.2. Trọng lượng xuất chuồng [….] trong 12 tháng qua? 
	
	(kg)

	3.3. Số lượng [……] bán ra trong 12 tháng qua?
	
	(con)

	3.4. Trọng lượng bán ra […..] trong 12 tháng qua?
	
	(kg)

	3.5. Doanh thu bán [….] trong 12 tháng qua?
	
	(triệu đồng)


4. Tổng giá trị hoạt động dịch vụ thuê ngoài (thuê chăn thả; rửa chuồng trại, lấy phân chuồng; phối giống) đối với nuôi trâu của hộ trong 12 tháng qua là bao nhiêu?                                           (triệu đồng)  
II. Thông tin hoạt động nuôi bò khác (ngoài bò sữa)
5. Hộ [Ông/Bà] nuôi bò khác thuộc nhóm quy mô nuôi nào dưới đây? 
(CHƯƠNG TRÌNH SẼ LẤY TỪ DANH SÁCH HỘ MẪU SANG, ĐTV HỎI LẠI, NẾU HỘ THỰC TẾ NUÔI QUY MÔ KHÁC QUY MÔ CHỌN MẪU, LỰA CHỌN LẠI NHÓM QUY MÔ. TRƯỜNG HỢP HỘ THỰC TẾ KHÔNG NUÔI TRONG 12 THÁNG QUA DỪNG PHỎNG VẤN)
	5.1
	Nuôi bò khác (ngoài bò sữa) từ 1 đến 29 con
	
	
	

	5.2
	Nuôi bò khác (ngoài bò sữa) từ 30 con trở lên
	
	
	

	5.3
	Không nuôi
	
	>> Kết thúc phỏng vấn
	


6. Số lượng bò khác (ngoài bò sữa) của hộ có tại thời điểm […]     
	6.1. Tổng số bò thịt
	
	(con)

	   Chia ra: 6.1.1. Bò thịt dưới 01 năm tuổi
	
	(con)

	                 6.1.2. Bò thịt từ 01 đến dưới 02 năm tuổi
	
	(con)

	                 6.1.3. Bò thịt từ 02 năm tuổi trở lên
	
	(con)

	6.2. Tổng số bò cày kéo
	
	(con)

	6.3. Tổng số bò khác
	
	(con)

	(Chương trình tự động tính = 6.1+6.2)
	
	


7. Trong 12 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có xuất chuồng (giết thịt/cho, biếu, tặng/bán để giết thịt) bò thịt dưới đây không?   (LỰA CHỌN CÁC ĐÁP ÁN PHÙ HỢP)
	1
	Xuất chuồng bò thịt
	

	2
	Xuất chuồng bê thịt
	

	3
	Không xuất chuồng các sản phẩm trên
	            >> Câu 8.


 (MÁY TÍNH SẼ HỎI LẦN LƯỢT CÁC SẢN PHẨM XUẤT CHUỒNG)
	7.1. Số lượng xuất chuồng [……] trong 12 tháng qua?
	
	(con)

	7.2. Trọng lượng xuất chuồng [….] trong 12 tháng qua? 
	
	(kg)

	7.3. Số lượng [……] bán ra trong 12 tháng qua?
	
	(con)

	7.4. Trọng lượng bán ra […..] trong 12 tháng qua?
	
	(kg)

	7.5. Doanh thu bán [….] trong 12 tháng qua?
	
	(nghìn đồng)


8. Tổng giá trị hoạt động dịch vụ thuê ngoài (thuê chăn thả; rửa chuồng trại, lấy phân chuồng; phối giống) đối với nuôi bò khác của hộ trong 12 tháng qua là bao nhiêu?                                       (triệu đồng)  

III. Thông tin hoạt động nuôi bò sữa
9. Hộ [Ông/Bà] nuôi bò sữa thuộc nhóm quy mô nuôi nào dưới đây? 
(CHƯƠNG TRÌNH SẼ LẤY TỪ DANH SÁCH HỘ MẪU SANG, ĐTV HỎI LẠI, NẾU HỘ THỰC TẾ NUÔI QUY MÔ KHÁC QUY MÔ CHỌN MẪU, LỰA CHỌN LẠI NHÓM QUY MÔ. TRƯỜNG HỢP HỘ THỰC TẾ KHÔNG NUÔI TRONG 12 THÁNG QUA DỪNG PHỎNG VẤN)
	9.1
	Nuôi bò sữa từ 1 đến 19 con
	
	
	

	9.2
	Nuôi bò sữa từ 20 con trở lên
	
	
	

	9.3
	[bookmark: _GoBack]Không nuôi
	
	>> Kết thúc phỏng vấn
	


10. Số lượng bò sữa của hộ có tại thời điểm […]     
	10.1. Tổng số bò sữa
	
	(con)

	   10.1.1.  Trong đó bò cái sữa sinh sản
	
	(con)


11. Trong 12 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có xuất chuồng (giết thịt/cho, biếu, tặng/bán để giết thịt) bò sữa không ?   
(LỰA CHỌN 01 Ô DUY NHẤT)
        1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 12. 
	11.1. Số lượng bò sữa xuất chuồng trong 12 tháng qua?
	
	(con)

	11.2. Trọng lượng bò sữa xuất chuồng trong 12 tháng qua? 
	
	(kg)

	11.3. Số lượng bò sữa bán ra trong 12 tháng qua?
	
	(con)

	11.4. Trọng lượng bò sữa bán ra trong 12 tháng qua?
	
	(kg)

	11.5. Doanh thu bán bò sữa trong 12 tháng qua?
	
	(nghìn đồng)


12. Trong 12 tháng qua, hộ [ÔNG/BÀ] có thu hoạch sản phẩm sữa bò tươi không ?   
(LỰA CHỌN 01 Ô DUY NHẤT)
        1        CÓ        2         KHÔNG >> Câu 13. 
	12.1. Sản lượng sữa bò tươi thu hoạch trong 12 tháng qua?
	
	(lít/kg)

	12.2. Sản lượng sữa bò tươi bán ra trong 12 tháng qua?
	
	(lít/kg)

	12.3. Doanh thu bán sữa bò tươi trong 12 tháng qua?
	
	(nghìn đồng)


13. Tổng giá trị hoạt động dịch vụ thuê ngoài (thuê chăn thả; rửa chuồng trại, lấy phân chuồng; phối giống; vắt sữa) đối với nuôi bò sữa của hộ trong 12 tháng qua là bao nhiêu?                                       (triệu đồng)  


	KẾT THÚC PHỎNG VẤN 


Họ và tên người cung cấp thông tin:_______________________________________
Số điện thoại của người cung cấp thông tin:________________________________
   


29

